
PHỤ LỤC 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BỊ BÃI BỎ  

TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 24/2026/NQ-CP NGÀY 29/4/2026 VỀ CẮT GIẢM, PHÂN CẤP,  

ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, ĐIỀU KIỆN KINH DOANH LĨNH VỰC NỘI VỤ 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-BNV ngày      tháng     năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung  

STT Mã 

TTHC 

Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL 

quy định sửa 

đổi, bổ sung 

Lĩnh 

vực 

Cơ quan thực hiện Số quyết 

định đã  

công bố 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG 

I. LĨNH VỰC LƯU TRỮ 

1 1.013923 Sử dụng tài liệu lưu trữ dự 

phòng 

Nghị quyết số 

24/2026/NQ-CP 

ngày 29/4/2026 

của Chính phủ về 

cắt giảm, phân 

cấp, đơn giản hóa 

TTHC, ĐKKD 

lĩnh vực quốc 

phòng, nội vụ, tài 

chính, xây dựng, 

ngoại giao, tư 

pháp, ngân hàng 

 

Lưu trữ Cơ quan quản lý tài liệu lưu 

trữ dự phòng 

647/QĐ-BNV 

ngày 

24/6/2025 



2 

 

STT Mã 

TTHC 

Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL 

quy định sửa 

đổi, bổ sung 

Lĩnh 

vực 

Cơ quan thực hiện Số quyết 

định đã  

công bố 

II. LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 

1 1.000354 Cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động kiểm 

định kỹ thuật an toàn lao 

động 

Nghị quyết số 

24/2026/NQ-CP 

ngày 29/4/2026 

của Chính phủ 

An toàn, 

vệ sinh 

lao động 

Các Bộ có thẩm quyền cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động kiểm định kỹ 

thuật an toàn lao động được 

phân công tại Phụ lục Ib 

Nghị định số 44/2016/NĐ-

CP; Sở Xây dựng thành phố 

Hồ Chí Minh theo phân cấp 

được quy định tại điểm a 

Khoản 3 Điều 6 Nghị định 

số 84/2024/NĐ-CP 

323/QĐ-BNV 

ngày 

08/4/2025 

2 2.000199 Gia hạn Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện hoạt động 

kiểm định kỹ thuật an toàn 

lao động 

Nghị quyết số 

24/2026/NQ-CP 

ngày 29/4/2026 

của Chính phủ 

An toàn, 

vệ sinh 

lao động 

Các Bộ có thẩm quyền gia 

hạn Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động kiểm 

định kỹ thuật an toàn lao 

động được phân công tại 

Phụ lục Ib Nghị định số 

44/2016/NĐ-CP; Sở Xây 

dựng thành phố Hồ Chí 

Minh theo phân cấp được 

quy định tại điểm a Khoản 3 

Điều 6 Nghị định số 

84/2024/NĐ-CP 

323/QĐ-BNV 

ngày 

08/4/2025 
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STT Mã 

TTHC 

Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL 

quy định sửa 

đổi, bổ sung 

Lĩnh 

vực 

Cơ quan thực hiện Số quyết 

định đã  

công bố 

3 1.000137 Cấp lại Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện hoạt động 

kiểm định kỹ thuật an toàn 

lao động đối với trường 

hợp bổ sung, sửa đổi Giấy 

chứng nhận 

Nghị quyết số 

24/2026/NQ-CP 

ngày 29/4/2026 

của Chính phủ 

An toàn, 

vệ sinh 

lao động 

Các Bộ có thẩm quyền cấp 

lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động kiểm định kỹ 

thuật an toàn lao động được 

phân công tại Phụ lục Ib 

Nghị định số 44/2016/NĐ-

CP; Sở Xây dựng thành phố 

Hồ Chí Minh theo phân cấp 

được quy định tại điểm a 

Khoản 3 Điều 6 Nghị định 

số 84/2024/NĐ-CP 

323/QĐ-BNV 

ngày 

08/4/2025 

4 1.000131 Cấp lại Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện hoạt động 

kiểm định kỹ thuật an toàn 

lao động đối với Giấy 

chứng nhận bị mất, hỏng 

Nghị quyết số 

24/2026/NQ-CP 

ngày 29/4/2026 

của Chính phủ 

An toàn, 

vệ sinh 

lao động 

Các Bộ có thẩm quyền cấp 

lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động kiểm định kỹ 

thuật an toàn lao động được 

phân công tại Phụ lục Ib 

Nghị định số 44/2016/NĐ-

CP; Sở Xây dựng thành phố 

Hồ Chí Minh theo phân cấp 

được quy định tại điểm a 

Khoản 3 Điều 6 Nghị định 

số 84/2024/NĐ-CP 

323/QĐ-BNV 

ngày 

08/4/2025 

5 

1.000148 
Cấp Chứng chỉ kiểm định 

viên 

Nghị quyết số 

24/2026/NQ-CP 

An toàn, 

vệ sinh 

lao động 

Cơ quan chuyên môn thuộc 

các bộ có thẩm quyền cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều 

323/QĐ-BNV 

ngày 

08/4/2025 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=191
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=205
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STT Mã 

TTHC 

Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL 

quy định sửa 

đổi, bổ sung 

Lĩnh 

vực 

Cơ quan thực hiện Số quyết 

định đã  

công bố 

ngày 29/4/2026 

của Chính phủ 

kiện hoạt động kiểm định 

quy định tại Phụ lục Ib ban 

hành kèm theo Nghị định số 

44/2016/NĐ-CP; Sở Xây 

dựng thành phố Hồ Chí 

Minh theo phân cấp được 

quy định tại điểm b Khoản 3 

Điều 6 Nghị định số 

84/2024/NĐ-CP; Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh theo phân 

cấp tại khoản 1 Điều 27 

Nghị định số 146/2025/NĐ-

CP đối với thẩm quyền của 

Bộ Công Thương quản lý. 

6 2.000037 Cấp lại Chứng chỉ kiểm 

định viên đối với trường 

hợp bổ sung, sửa đổi nội 

dung chứng chỉ kiểm định 

viên 

Nghị quyết số 

24/2026/NQ-CP 

ngày 29/4/2026 

của Chính phủ 

An toàn, 

vệ sinh 

lao động 

Cơ quan chuyên môn thuộc 

các bộ có thẩm quyền cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động kiểm định 

quy định tại Phụ lục Ib ban 

hành kèm theo Nghị định số 

44/2016/NĐ-CP; Sở Xây 

dựng thành phố Hồ Chí 

Minh theo phân cấp được 

quy định tại điểm b Khoản 3 

Điều 6 Nghị định số 

323/QĐ-BNV 

ngày 

08/4/2025 



5 

 

STT Mã 

TTHC 

Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL 

quy định sửa 

đổi, bổ sung 

Lĩnh 

vực 

Cơ quan thực hiện Số quyết 

định đã  

công bố 

84/2024/NĐ-CP; Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh theo phân 

cấp tại khoản 1 Điều 27 

Nghị định số 146/2025/NĐ-

CP đối với thẩm quyền của 

Bộ Công Thương quản lý. 

7 1.000187 Cấp lại Chứng chỉ kiểm 

định viên trong trường hợp 

hết hạn 

Nghị quyết số 

24/2026/NQ-CP 

ngày 29/4/2026 

của Chính phủ 

An toàn, 

vệ sinh 

lao động 

Cơ quan chuyên môn thuộc 

các bộ có thẩm quyền cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động kiểm định 

quy định tại Phụ lục Ib ban 

hành kèm theo Nghị định số 

44/2016/NĐ-CP; Sở Xây 

dựng thành phố Hồ Chí 

Minh theo phân cấp được 

quy định tại điểm b Khoản 3 

Điều 6 Nghị định số 

84/2024/NĐ-CP; Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh theo phân 

cấp tại khoản 1 Điều 27 

Nghị định số 146/2025/NĐ-

CP đối với thẩm quyền của 

Bộ Công Thương quản lý. 

323/QĐ-BNV 

ngày 

08/4/2025 
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STT Mã 

TTHC 

Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL 

quy định sửa 

đổi, bổ sung 

Lĩnh 

vực 

Cơ quan thực hiện Số quyết 

định đã  

công bố 

8 1.000183 Cấp lại Chứng chỉ kiểm 

định viên đối với trường 

hợp bị hỏng hoặc mất 

Nghị quyết số 

24/2026/NQ-CP 

ngày 29/4/2026 

của Chính phủ 

An toàn, 

vệ sinh 

lao động 

Cơ quan chuyên môn thuộc 

các bộ có thẩm quyền cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động kiểm định 

quy định tại Phụ lục Ib ban 

hành kèm theo Nghị định số 

44/2016/NĐ-CP; Sở Xây 

dựng thành phố Hồ Chí 

Minh theo phân cấp được 

quy định tại điểm b Khoản 3 

Điều 6 Nghị định số 

84/2024/NĐ-CP; Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh theo phân 

cấp tại khoản 1 Điều 27 

Nghị định số 146/2025/NĐ-

CP đối với thẩm quyền của 

Bộ Công Thương quản lý. 

323/QĐ-BNV 

ngày 

08/4/2025 

9 

1.000180 

Cấp lại Chứng chỉ kiểm 

định viên đối với trường 

hợp bị thu hồi 

Nghị quyết số 

24/2026/NQ-CP 

ngày 29/4/2026 

của Chính phủ 

An toàn, 

vệ sinh 

lao động 

Cơ quan chuyên môn thuộc 

các bộ có thẩm quyền cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động kiểm định 

quy định tại Phụ lục Ib ban 

hành kèm theo Nghị định số 

44/2016/NĐ-CP; Sở Xây 

dựng thành phố Hồ Chí 

323/QĐ-BNV 

ngày 

08/4/2025 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=255
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STT Mã 

TTHC 

Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL 

quy định sửa 

đổi, bổ sung 

Lĩnh 

vực 

Cơ quan thực hiện Số quyết 

định đã  

công bố 

Minh theo phân cấp được 

quy định tại điểm b Khoản 3 

Điều 6 Nghị định số 

84/2024/NĐ-CP; Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh theo phân 

cấp tại khoản 1 Điều 27 

Nghị định số 146/2025/NĐ-

CP đối với thẩm quyền của 

Bộ Công Thương quản lý. 

10 1.008729 Đề nghị áp dụng mức đóng 

thấp hơn mức đóng bình 

thường vào Quỹ bảo hiểm 

tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp 

Nghị quyết số 

24/2026/NQ-CP 

ngày 29/4/2026 

của Chính phủ 

An toàn, 

vệ sinh 

lao động 

Bộ Nội vụ 

 

323/QĐ-BNV 

ngày 

08/4/2025 

III. LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC 

1 1.014347 Hỗ trợ người lao động 

trong một số trường hợp rủi 

ro khi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng phải 

về nước trước thời hạn 

Nghị quyết số 

24/2026/NQ-CP 

ngày 29/4/2026 

của Chính phủ 

Quản lý 

lao động 

ngoài 

nước 

Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài 

nước 

1072/QĐ-

BNV ngày 

19/9/2025 

2 1.014349 Hỗ trợ giải quyết tranh 

chấp phát sinh liên quan 

đến người lao động trong 

hoạt động đưa người lao 

Nghị quyết số 

24/2026/NQ-CP 

ngày 29/4/2026 

của Chính phủ 

Quản lý 

lao động 

ngoài 

nước 

Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài 

nước 

1072/QĐ-

BNV ngày 

19/9/2025 
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STT Mã 

TTHC 

Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL 

quy định sửa 

đổi, bổ sung 

Lĩnh 

vực 

Cơ quan thực hiện Số quyết 

định đã  

công bố 

động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng (khi 

kết thúc vụ việc) 

3 1.014350 Hỗ trợ thân nhân của người 

lao động bị chết, mất tích 

trong thời gian làm việc ở 

nước ngoài 

Nghị quyết số 

24/2026/NQ-CP 

ngày 29/4/2026 

của Chính phủ 

Quản lý 

lao động 

ngoài 

nước 

Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài 

nước 

1072/QĐ-

BNV ngày 

19/9/2025 

4 1.014351 Hỗ trợ cho doanh nghiệp 

trong các trường hợp: (i) 

khai thác, phát triển và ổn 

định thị trường lao động 

ngoài nước; (ii) giải quyết 

rủi ro liên quan đến người 

lao động; (iii) đưa thi hài, 

di hài của người lao động bị 

chết về nước 

Nghị quyết số 

24/2026/NQ-CP 

ngày 29/4/2026 

của Chính phủ 

Quản lý 

lao động 

ngoài 

nước 

Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài 

nước 

1072/QĐ-

BNV ngày 

19/9/2025 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC 

1 1.015021 Đăng ký hợp đồng nhận 

lao động thực tập 

Nghị quyết số 

66.16/2026/NQ-

CP ngày 

07/4/2026 của 

Chính phủ về việc 

cắt giảm, đơn giản 

Quản lý 

lao động 

ngoài 

nước 

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 

nơi doanh nghiệp đặt trụ sở 

chính 

458/QĐ-BNV 

ngày 

21/4/2026 
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STT Mã 

TTHC 

Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL 

quy định sửa 

đổi, bổ sung 

Lĩnh 

vực 

Cơ quan thực hiện Số quyết 

định đã  

công bố 

hoá thủ tục hành 

chính, quy định 

liên quan đến hoạt 

động sản xuất, 

kinh doanh. 

 

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ  

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 

Tên VBQPPL quy định 

việc bãi bỏ thủ tục hành 

chính 

Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

Quyết định đã 

công bố 

Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1 1.013731 Đăng ký hoạt động dịch vụ 

đưa người lao động Việt 

Nam đi làm giúp việc gia 

đình ở nước ngoài 

Nghị quyết số 

24/2026/NQ-CP ngày 

29/4/2026 của Chính phủ 

Quản lý lao 

động ngoài 

nước 

Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

116/QĐ-BNV 

ngày 

27/01/2026 

2 1.013732 Xác nhận danh sách người 

lao động Việt Nam đi làm 

giúp việc gia đình ở nước 

ngoài 

Nghị quyết số 

24/2026/NQ-CP ngày 

29/4/2026 của Chính phủ 

Quản lý lao 

động ngoài 

nước 

Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

640/QĐ-BNV 

ngày 20/6/2025 
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